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Tóm tắt: Giai đoạn cuối thời Edo (Mạc phủ Tokugawa) đầu thời Meiji (Minh Trị), Nhật 
Bản đã chứng kiến những biến động lớn về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa... Trong bối 
cảnh đó, giới Phật giáo đã buộc phải đón nhận những chính sách mới của Chính phủ như 
Thần Phật phân ly, Tế chính nhất trí... Đặc biệt, một trong những quy định gây chấn động 
lớn đối với giới Phật giáo Nhật Bản là Bố cáo số 133 được ban hành vào năm Meiji thứ 5 
(1872) và Bố cáo số 26 ban hành vào năm Meiji thứ 6 (1873), trong đó có quy định rõ các 
tăng ni có thể tự do sinh hoạt như người trần tục. Bố cáo này đã khiến giới tăng ni Phật 
giáo Nhật Bản hoang mang, gây chia rẽ trong quan điểm về giới luật và ý nghĩa tồn tại 
của tăng ni trong thời đại mới. Thông qua việc khảo sát, phân tích lý luận của giới tăng ni 
Phật giáo Nhật Bản đương thời, bài viết làm rõ hiện trạng và quan điểm mới về giới luật, 
ý nghĩa tồn tại của tăng ni như một động lực cải cách giới Phật giáo. 
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Abstract: In the late Edo-early Meiji period, Japan witnessed major political, economic, 
social, and cultural changes. In that context, Buddhists were forced to accept new 
government policies including the separation of Shinto and Buddhism, unification of 
religious practices. In particular, the most shocking regulations for Buddhists were 
Proclamation No. 133 issued in the 5th year of Meiji (1872) and Proclamation No. 26 
issued in the 6th year of Meiji (1873), which clearly stated that monks and nuns could 
freely live like lay people. These regulations have caused confusion among Japanese 
Buddhist monks and nuns, as well as division in their views on the precepts and the 
meaning of the existence of monks and nuns in the new era. Through the analysis of the 
theories of contemporary Buddhist monks and nuns, the article clarifies the situation 
and new views on the precepts and the meaning of the existence of monks and nuns as a 
driving force for reforming Buddhism during that time.
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1. Mở đầu(*)

Cuối thời kỳ Mạc phủ, với sự lớn 
mạnh của Phái đảo Mạc trong đó hai hùng 
phiên Satsuma và Chōshū đóng vai trò chủ 
lực, Tướng quân đời thứ 15 của dòng họ 
Tokugawa đã buộc phải thực hiện nghi 
lễ Đại chính phụng hoàn, trao trả lại thực 
quyền cho Thiên hoàng năm 1867. Theo 
đó, những nhân vật chủ chốt của Phái đảo 
Mạc đã ban hành Đại hiệu lệnh Vương 
chính phục cổ và tuyên bố thành lập chính 
phủ mới năm 1868. 

Sau khi hình thành, chính phủ mới đã 
bắt tay vào việc cải cách mạnh mẽ chính 
trị, kinh tế, xã hội, tư tưởng, tôn giáo. 
Theo đó, vào đầu thời Meiji, giới Phật 
giáo Nhật Bản đã phải hứng chịu những 
biến động chưa từng có trong lịch sử. 
Mặc dù là một tôn giáo ngoại lai, nhưng 
khác với các nước Đông Á khác, ngay từ 
khi du nhập vào Nhật Bản, Phật giáo đã 
được coi trọng không chỉ với tư cách là 
một tôn giáo đơn thuần mà còn là một 
quốc giáo, là học thuật đào tạo người tài 
cho quốc gia. Tuy nhiên, từ cuối thời Mạc 
phủ Edo, với phong trào bài Phật (Phế 
Phật hủy Thích) và những quy định mới 
của Chính phủ Meiji như Thần Phật phân 
ly, Chính giáo phân ly, Bố cáo số 133, Bố 
cáo số 26... giới Phật giáo đã vấp phải 
những thử thách lớn mang tính thời đại, 
liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của 
tôn giáo này ở Nhật Bản. Vậy giới Phật 
giáo Nhật Bản đương thời đã ứng phó với 
những thử thách đó như thế nào? Thông 
qua việc khảo sát và phân tích các luồng 
ý kiến về giới luật và ý nghĩa tồn tại, bổn 
phận của tăng ni trong và ngoài giới Phật 
giáo Nhật Bản, bài viết làm rõ hiện trạng 
của giới Phật giáo đương thời và cách 
thức chuyển mình hay có thể gọi là công 
cuộc cận đại hóa mang đặc trưng riêng 
của tăng ni thời kỳ đó. 

2. Những biến đổi trong chính sách đối 
với Phật giáo của Chính phủ Meiji 

2.1. Sự biến đổi trong chính sách tôn 
giáo và sự suy giảm vị trí của Phật giáo

Sau khi thành lập, Chính phủ Meiji đã 
dùng Thần đạo làm trụ cột tinh thần quốc 
gia và coi đây là một phương cách để tạo 
mối liên kết giữa những người dân trong 
thể chế mới. Ngay từ năm Meiji thứ nhất 
(1868), bên cạnh Thái chính quan, tức cơ 
quan quyền lực cao nhất của quốc gia, 
Chính phủ đã xây dựng Thần kỳ quan1. 

Để xây dựng vị thế cho Thần đạo, 
tháng 3 năm 1868 Chính phủ Meiji đã ban 
hành Chính sách Thần Phật phân ly, loại 
bỏ yếu tố Phật giáo ra khỏi đền thờ Thần 
đạo. Điều này đã trở thành nguyên cớ để 
phong trào Phá Phật hủy Thích lan rộng ra 
hầu hết các địa phương trong cả nước. 

Năm Meiji thứ 4 (1871), Chính phủ 
tuyên bố sử dụng nghi lễ Thần đạo với 
tư cách là nghi lễ quốc gia. Hơn nữa, với 
Chính sách Chính giáo phân ly, Chính phủ 
đã thể hiện rõ quan điểm tách các tôn giáo 
trong đó có Phật giáo ra khỏi sự bảo trợ 
của Chính phủ. Khi đó, Thần đạo được coi 
là hệ tư tưởng đạo đức, tinh thần mà không 
phải là tôn giáo, nên được bảo hộ riêng bởi 
cơ quan có tên gọi là Thần kỳ tỉnh (sau này 
đổi là Giáo bộ tỉnh). 

Chủ trương trên của Chính phủ đã gây 
không ít sự bất mãn trong giới Phật giáo 
vốn chiếm ưu thế trong xã hội Nhật Bản 
trong suốt các thời kỳ lịch sử trước đó. Các 
tông phái và thậm chí cá nhân một số tăng 
ni cũng đã bày tỏ sự phẫn nộ thông qua các 
văn bản gửi trực tiếp cho Chính phủ hoặc 
các phương tiện thông tin đại chúng thời 
bấy giờ. Theo họ, Phật giáo với tư cách là 
tôn giáo quan trọng trong đời sống tâm linh 

1  cơ quan chuyên quản lý toàn bộ giới Thần đạo 
và chuyên trách tổ chức các nghi lễ tế tự Thần đạo 
mang tính quốc gia.
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của người Nhật Bản thì cần được Chính phủ 
bảo hộ (Phạm Thị Thu Giang, 2021: 72).

2.2. Bố cáo số 133, Bố cáo số 26 và 
vấn đề giới luật Phật giáo

Trong bối cảnh nêu trên, ngày 25 tháng 
4 năm Meiji thứ 5 (1872), Chính phủ Meiji 
ban hành Bố cáo số 133, trong đó ghi rõ: Từ 
nay các vị tăng lữ được tự ý ăn thịt, lấy vợ 
và để tóc. Ngoài thời gian tiến hành nghi lễ 
thì có thể mặc trang phục giống người dân 
thường. Ngày 22 tháng 01 năm Meiji thứ 6, 
Chính phủ tiếp tục ban hành Bố cáo số 26, 
trong đó cho phép các vị ni cũng được sinh 
hoạt tự do như người trần tục: Từ nay các vị 
ni cũng được tự ý để tóc, ăn thịt, kết hôn và 
hoàn tục (Phòng Tôn giáo, Cục Văn hóa, Bộ 
Văn hóa, 1968: 802). Hai bố cáo này đã tạo 
ra cú sốc lớn cho giới Phật giáo đương thời, 
một phần là vì trước đó, vào ngày 18 tháng 
9 năm Meiji thứ 2 (1869), Chính phủ đã 
ra lệnh: Cấm tăng lữ ăn mặc thiếu nghiêm 
chỉnh và để tóc trước bàn thờ Phật. Là tăng 
lữ mà xin hoàn tục vô lối là điều trái với đạo 
lý. Tuy nhiên, nếu tăng lữ đó có nghề riêng 
và muốn hoàn tục để cống hiến sức mình 
cho quốc gia thì có xem xét tùy theo năng 
lực của người đó (Thái chính quan, 1869) .

Có thể thấy, chỉ sau 3 năm Chính phủ 
Meiji đã thay đổi chủ trương về giới luật 
của tăng ni. Theo đó, có sự thay đổi trong 
quan điểm của Chính phủ trong việc quản 
lý giới luật Phật giáo. Nếu như thời điểm 
trước năm Meiji thứ 5, Chính phủ cho rằng 
quản lý giới luật Phật giáo là một trong 
những công việc của chính quyền, thì với 
Bố cáo số 133 việc trì giới hay phá giới đã 
thuộc về vấn đề nội bộ của giới Phật giáo: 
“Tất cả những vấn đề trong nội bộ các tông 
phái Phật giáo là do người đứng đầu tôn 
giáo đó quyết định. Chính phủ không can 
thiệp vào công việc nội bộ của giới Phật 
giáo” (Kitane, 1997). Điều này thống nhất 
với chính sách Chính giáo phân ly, tách các 
tôn giáo ngoại trừ Thần đạo ra khỏi hoạt 

động chính trị. Nhiều nhà nghiên cứu cho 
rằng, Chính phủ Meiji đã có ý đồ “Xóa bỏ 
đẳng cấp tăng lữ, chỉ coi việc tu hành theo 
một tôn giáo nào đó là một chức phận” 
(Morioka, 1986) khi ban hành Bố cáo số 
133. Nhưng có lẽ điều mà chính phủ đương 
thời quan tâm hơn chính là công cuộc duy 
tân, phát triển kinh tế khi cho rằng “nếu 
tăng lữ đó có nghề riêng và muốn hoàn tục 
để cống hiến sức mình cho quốc gia thì có 
xem xét tùy theo năng lực của người đó” 
(Bố cáo số 133)  hơn là chính sách tôn giáo. 

Trên thực tế, việc Chính phủ Meiji ban 
hành Bố cáo số 133 không phải là một thế 
lực bài Phật, mà là từ ý kiến cải cách Phật 
giáo của Ōtori Sessō (1814-1904), một nhà 
hoạt động tôn giáo đương thời. Ông vốn 
là Thiền sư của phái Tào Động tông, từng 
kinh qua thời gian trụ trì của nhiều thiền 
tự lớn, nhưng sau đó hoàn tục và trở thành 
Thần chức, tức người tu hành trong Thần 
đạo. Tuy vậy, ông vẫn đóng góp ý kiến cải 
cách tôn giáo nói chung. 

Theo những ghi chép đương thời, 
Sessō là người có mối thâm giao với các 
yếu nhân của Chính phủ Meiji, đặc biệt là 
với Etō Shinpei (1834-1874), Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp lúc bấy giờ. Theo đó, về vấn 
đề cho phép tăng ni Phật giáo được sinh 
hoạt như người trần tục, sự trao đổi giữa 
giữa Ōtori Sessō và Etō Shinpei được ghi 
chép lại như sau: Ông [tức Ōtori Sessō -  
tác giả bài viết chú thích] mặc dù là một vị 
tăng, nhưng bất bình với sự hủ bại của giới 
tăng ni và ca thán rằng không thể cứu vãn 
được tình trạng đó... Trong một bữa tiệc tổ 
chức vào buổi tối, ông đã nói chuyện với 
ông Etō Shinpei rằng nếu cứ cấm tăng lữ 
ăn mặn, lấy vợ thì ngược lại sẽ khiến họ 
trụy lạc hơn. Vì vậy, ông Etō Shinpei đã 
bàn với ông Saga, người đứng đầu Giáo 
bộ tỉnh và ban hành bố cáo đó [tức Bố cáo 
số 133 - tác giả bài viết chú thích] ra toàn 
quốc (Hansuke, 1968: 633).
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Như vậy, có thể thấy một phần nguyên 
do ra đời của Bố cáo số 133 là để cải thiện 
tình hình phá giới của tăng ni lúc bấy giờ. 
Mặt khác, theo Matono Hansuke (1968: 
631) thì Etō Shinpei đã đồng ý bỏ lệnh cấm 
tăng ni lập gia đình và ăn mặn là từ góc độ 
“Tự do nhân quyền”. 

Tuy nhiên, nhà Quốc học Ochiai 
Naoaki (2000: 32) cho rằng: “Việc có đôi 
lứa là điều không thể phủ nhận của sinh 
linh vì đó chính là đạo lý của tự nhiên, là 
quy luật tạo ra sự phồn thịnh của nhân loại. 
Việc cấm tăng lữ lấy vợ thì trên là trái với 
quy luật của tạo hóa và dưới là gây ra sự 
tuyệt diệt của tử tôn. Về mặt tình nghĩa 
của con người đó là điều không thể chấp 
nhận được”. Lý luận này đã xuất hiện ở 
các học giả theo phái Quốc học từ thời kỳ 
Edo (1600-1868) trước đó, từ quan điểm 
này Naoaki đã kiến nghị với Chính phủ 
Meiji nên cho phép tăng ni được lập gia 
đình, ăn mặn, cho con cháu quyền thừa kế 
và ra ngoài làm công ăn lương như người 
trần tục để cống hiến cho sự phát triển của 
quốc gia.

Có thể thấy, bối cảnh đằng sau việc 
Chính phủ Meiji ban hành Bố cáo số 133 
và Bố cáo số 26 là những lập trường, quan 
điểm khác nhau. Tuy nhiên, dù là tư tưởng 
cải cách Phật giáo hay bài Phật thì cũng 
đều có một điểm chung là đưa ra ý tưởng 
về hình tượng tăng ni nhập thế trong thời 
đại mới. 
3. Bàn luận liên quan đến giới luật của 
tăng ni Nhật Bản thời Meiji

3.1. Chủ trương trì giới của tăng ni 
Nhật Bản thời Meiji

a) Vấn đề sắc dục trong giới luật  
Phật giáo

Trước những biến động của thời đại và 
đặc biệt là sự ra đời của những quy định 
mới liên quan đến giới luật Phật giáo như 
đã nêu trên, nhiều tăng ni đã khẳng định 
chủ trương trì giới của mình. Ngay sau 

khi Bố cáo số 133 được ban hành, Shaku 
Unshō (2000: 946), một nhà sư của Chân 
ngôn tông đã khẳng định: “Tăng ni suốt 
đời không nên dính dáng đến sắc dục. Dù 
triều đình có cho phép cũng không được 
phá giới mà phải giữ gìn giới luật”. Nghĩa 
là, tăng ni không nên lệ thuộc vào bên 
ngoài mà phải có ý chí trì giới trong nội 
tâm. Theo Unshō (2000: 946), “Giới luật 
không phải là thứ tự được thực hiện mà 
nằm ở người thực hiện”. 

Với Bố cáo số 133 của Chính phủ, 
Fukuda Gyōkai (1931: 13) cho rằng: “Tôi 
thấy yên tâm vì biết rằng Chính phủ ban 
hành Bố cáo này không phải với ý đồ bài 
Phật. Tuy nhiên, các tông phái cần lập Hội 
đồng bào1 để trì giới, giữ gìn sự thanh tịnh”. 
Nghĩa là, cả Unshō và Gyōkai đều kiên 
định cho rằng, giữ gìn giới luật là vấn đề tự 
thân của tăng ni, nên không được để ý chí 
lung lay bởi những yếu tố bên ngoài giới 
Phật giáo, kể cả quy định của Chính phủ. 
Theo Gyōkai (1931: 8), “Nếu dục vọng của 
con người tràn lấp thì phiền khổ cũng gia 
tăng, tai họa, chiến tranh sẽ bùng phát, con 
người sẽ chịu nhiều tổn hại và sự tồn vong 
của quốc gia cũng sẽ bị đe dọa”. 

Có thể thấy, về cơ bản, các nhà sư theo 
phái hộ giới của Nhật Bản thời Meiji đưa ra 
lý luận của mình là dựa trên quan điểm của 
giáo lý Phật giáo khi cho rằng, dục vọng 
là căn nguyên của mọi phiền khổ, tạo ra 
nghiệp chướng cho con người. Vì vậy, mục 
đích cuối cùng của giới luật Phật giáo là 
cấm dục để cắt đi mọi căn nguyên của sự 
phiền khổ đó.

b) Trì giới và sự tồn vong của Phật giáo
Đối với các tăng ni theo phái hộ pháp, 

duy trì sự khác biệt với người trần tục 

1  Từ “đồng bào” mà Gyōkai sử dụng là từ do Hōnen 
(1133-1212), vị khai tổ của Tịnh độ tông đã sử dụng 
để chỉ cộng đồng những người có chung tín ngưỡng 
tịnh độ. 
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chính là việc chứng tỏ sự tồn tại của họ. 
Gyōkai (1931: 13) cho rằng, “Sự khác biệt 
giữa tăng ni và người trần tục chỉ là ở việc 
có để tóc, ăn mặn hay lập gia đình hay 
không. Nếu tăng ni được tự ý để tóc, ăn 
mặn hay lập gia đình thì sẽ gây phiền toái 
vì không phân biệt được giữa tăng và tục”. 
Theo ông, sở dĩ tăng ni có được đặc quyền 
tu hành trong tự viện, tránh được nắng 
mưa và không phải lo chuyện cơm áo là 
vì đảm nhiệm sứ mệnh tu hành, cứu độ 
cho chúng sinh. Nếu tăng ni không giữ gìn 
giới luật mà tự ý ăn mặn, lập gia đình... 
như người trần tục khác thì đó là hành vi 
của kẻ “đạo chích” (Gyōkai, 1931: 10). 
Với quan điểm kiên định về việc trì giới, 
Gyōkai đã phê phán mạnh mẽ hành vi phá 
giới của tăng ni và kêu gọi các tông phái 
đưa ra quy định riêng, độc lập với quy 
định của Chính phủ để giữ gìn sự thanh 
tịnh của tăng đoàn. 

Ngoài việc trì giới để chứng tỏ ý nghĩa 
tồn tại của tăng ni, Gyōkai (1931: 10) còn 
cho rằng: “Giới luật được ví như vận mệnh 
của Phật giáo. Vị nào lập gia đình và ăn mặn 
nghĩa là vị đó phá giới và đánh mất sự thiêng 
liêng của Tam bảo. Hành vi phá giới của tăng 
ni sẽ làm mất Tam bảo, hủy hoại Phật pháp”. 
Điều này đã thể hiện được vấn đề căn cội 
trong tư tưởng hộ giới, trì pháp của Gyōkai 
khi khẳng định việc tăng ni không giữ gìn 
giới luật là đồng nghĩa với việc hủy hoại 
Phật giáo, nghĩa là chính hành cử của tăng ni 
là yếu tố quyết định sự tồn tại của các tự viện 
và sự tồn vong của Phật giáo. 

 Như vậy, có thể thấy sự nhấn mạnh vai 
trò chủ thể của tăng ni và tầm quan trọng 
của việc trì giới đối với sự giải thoát của 
cá nhân tăng ni, sự tồn tại của mỗi tự viện 
và sự tồn vong của Phật giáo chính là căn 
cứ của tư tưởng hộ pháp trước những tác 
động mạnh mẽ của chủ trương Chính giáo 
phân ly, tách Phật giáo ra khỏi sự bảo hộ 
của Chính phủ. 

3.2. Quan điểm mới về giới luật Phật 
giáo của tăng ni Nhật Bản thời Meiji

a) Lý luận về giới luật Phật giáo trước 
sự biến đổi của thời đại

Giới luật Phật giáo cũng giống như 
pháp luật của thế giới trần tục, mà pháp 
luật của thế giới trần tục thì cần phải 
sửa đổi theo sự biến thiên của thời thế 
(Okada,1891: 11). Quan điểm này cho 
thấy đã có xu hướng nhìn nhận lại về giới 
luật Phật giáo trước những biến đổi của 
xã hội.

Trên thực tế, trước hiện tượng “Dương 
thủ âm phạm”, tức là bề ngoài thì có vẻ giữ 
gìn giới luật, nhưng đằng sau lại phạm giới 
khá phổ biến trong tăng ni Phật giáo đương 
thời, cũng có ý kiến cho rằng nên công 
nhận hiện thực và đưa ra các chính sách cải 
cách Phật giáo hơn là phủ nhận hiện thực 
đó và duy trì giới luật Phật giáo đã không 
còn hợp thời. Shimaji Mokurai (1838-
1911), nhà sư Tịnh độ chân tông và cũng là 
nhà cải cách tư tưởng Phật giáo đương thời 
cho rằng: “Giới luật là luật pháp. Luật pháp 
phải cải cách theo thời thế. Theo tôi, các 
cao tăng thời nay nên học theo các tăng ni 
Tịnh độ chân tông. Nếu lập gia đình thì tự 
viện sẽ được chỉnh trang, nhà cửa có người 
thu vén, có thể sinh được hậu thế để duy trì 
huyết thống, về già không phải lo lắng vì 
đã có người chăm sóc” (Okada, 1891: 11).  

b) Quan điểm phủ nhận ý nghĩa của 
giới luật Phật giáo từ góc độ luân lý đạo 
đức thế tục

Trước những phê phán cho rằng, tăng 
ni xuất gia là bỏ nhà, bỏ cha mẹ, không 
có vợ con, không hoàn thành trách nhiệm 
với tư cách là một con người của gia đình, 
nhiều nhà hoạt động Phật giáo tiếp thu tư 
tưởng phương Tây đã đưa ra những lý luận 
mới, trong đó phủ nhận ý nghĩa của giới 
luật Phật giáo từ góc độ luân lý đạo đức thế 
tục. Trên thực tế, lý luận phê phán giới luật 
Phật giáo từ góc độ luân lý đạo đức như 
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học giả Quốc học Ochiai Naoaki nêu trên 
đã xuất hiện từ thời Edo, nhưng cùng với 
làn sóng du nhập những tri thức mới tiếp 
nhận từ phương Tây, đặc biệt là tư tưởng 
giải phóng con người, lý luận theo chiều 
hướng này ngày càng xuất hiện nhiều trên 
ngôn luận. 

Cơ sở của lý luận phủ nhận ý nghĩa của 
giới Phật giáo xuất phát từ việc khẳng định: 
“Tăng ni là con người (...) Vì vậy, tăng ni có 
luân lý và cần phải làm gương về đạo đức 
cho chúng sinh. Nghĩa là, cần phải là hình 
mẫu cho ngũ thường trong quan hệ quân 
thần, phụ tử, huynh đệ, phu thê, bằng hữu. 
Đó chính là điều cần thiết mà nhân loại cần 
hướng tới” (Okada, 1891: 11). Nghĩa là, 
ngoài việc tăng ni cần tu hành Phật giáo thì 
họ còn là một con người nên cũng cần tuân 
theo những luân lý, đạo đức của con người. 
Nếu không họ sẽ không thể hiểu và cứu độ 
cho chúng sinh.  

Đặc biệt, Inoue Enryō (1858-1919) 
thuộc phái Tịnh độ tông đã đề xướng lý 
luận về mối quan hệ giữa gen di truyền của 
tăng ni và sự tồn vong của giới Phật giáo. 
Enryō  (1890: 5) cho rằng: “Tôi có quan 
sát các tông phái trong việc đào tạo đệ tử 
thì đều không thấy chú ý đến gen di truyền. 
Tuy nhiên, các tông phái đều phải đào tạo 
đệ tử nên cần chú ý đến tính di truyền bởi 
di truyền là yếu tố rất quan trọng trong 
giáo dục... Những người trở thành tăng ni 
hiện nay hầu hết là con cháu của tiện dân, 
thứ hạng thấp trong xã hội, nên khó có thể 
sinh ra những nhân vật xuất chúng. Nếu 
di truyền từ tổ tiên của những người này 
ở hạng thấp thì khó có thể đào tạo thành 
những vị tăng uyên thâm”. Đây là lý luận 
khá mới được Enryō tiếp thu từ nguồn sách 
vở phương Tây và phát triển trong lý luận 
liên quan đến giới luật Phật giáo. Từ đây đã 
hình thành tư tưởng “Hoạt Phật giáo”, tức 
là Phật giáo nhập thế với những tăng ni tích 
cực tham gia hoạt động xã hội. 

4. Kết luận
Như vậy, có thể thấy sang thời Meiji với 

Chính sách Chính giáo phân ly hay Bố cáo 
số 133, Bố cáo số 26…, Chính phủ đã thể 
hiện phương châm mới đối với Phật giáo, 
đặc biệt là đối với giới luật Phật giáo. Phật 
giáo từ chỗ được chính quyền coi trọng thì 
đến thời Meiji Thần đạo đã được tôn vinh 
lên thành quốc giáo, Phật giáo không còn 
uy quyền như trong các thời kỳ trước. Điều 
này đã gây ra những biến động lớn, có thể 
ảnh hưởng đến sự tồn vong của giới Phật 
giáo đương thời. 

Trước sự thay đổi về chính sách đối với 
tôn giáo, đặc biệt là với Phật giáo nêu trên 
của Chính phủ Meiji, trong giới tăng ni đã 
xuất hiện những ý kiến theo chiều hướng 
khác nhau. Phái trì giới cho rằng, việc giữ 
gìn giới luật sẽ giúp tăng ni duy trì được 
sự thanh tịnh và khác biệt của họ so với 
người trần tục. Điều này sẽ đảm bảo cho 
tăng ni có được vị trí xã hội và chế độ đãi 
ngộ đặc biệt. Hơn nữa, những tăng ni theo 
phái trì giới còn khẳng định tầm quan trọng 
của giới luật đối với sự tồn vong của giới 
Phật giáo và cho rằng, việc phá giới sẽ ảnh 
hưởng đến sự tồn vong của giới Phật giáo. 
Tuy nhiên, những nhà sư ảnh hưởng bởi tư 
tưởng phương Tây thì cho rằng giới luật 
Phật giáo đi ngược với luân lý, đạo đức của 
con người. Với tư cách là một con người, 
tăng ni vẫn cần phải tuân thủ tam cương, 
ngũ thường mà không phải xuất gia, từ bỏ 
gia đình, họ hàng… Hơn nữa, để có thể 
duy trì và phát triển, giới Phật giáo cần có 
những tăng ni tài giỏi, nên việc cho phép họ 
lập gia đình, sinh con sẽ giúp duy trì huyết 
thống và đảm bảo chất lượng gen di truyền 
cho nguồn nhân lực Phật giáo thời đại mới. 
Trong bối cảnh cuộc duy tân với phong 
trào khai hóa văn minh trở thành trào lưu 
của toàn xã hội thì lý luận của các nhà cải 
cách Phật giáo như Shimaji Mokurai, Inoue 
Enryō… đã nhận được sự ủng hộ không ít 



Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 6.202558

từ các tăng đoàn. Từ việc giải phóng tăng ni 
khỏi giới luật Phật giáo đã khiến Phật giáo 
Nhật Bản trở thành Phật giáo động (Hoạt 
Phật giáo), khác với quan niệm về Phật giáo 
tĩnh ở các quốc gia Đông Á khác q 
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